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I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Củng cố, hệ thống hóa các kiến thức và các khái niệm hóa học trong chương V về hidro. Một số khái niệm mới là sự oxi hóa, sự khử, phản ứng oxi hóa khử và phản ứng thế.

- Tập luyện cho học sinh vận dụng các khái niệm cơ bản đã học để khắc sâu hoặc giải thích các kiến thức ở chương V.

2. Kỹ năng

- Viết phương trình hóa học hidro tác dụng với oxi và oxit kim loại. Giải các bài tập hóa học liên quan.

- Rèn kỹ năng tính toán theo phương trình hóa học và công thức hóa học, đặc biệt là các công thức và phương trình hóa học có liên quan đến tính chất, ứng dụng , điều chế hidro.

3. Thái độ

Hăng say học tập.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên Chuẩn bị một số bài tập củng cố kiến thức.
2. Học sinh Ôn lại các nội dung bài học trong chương V.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp. 

2. Kiểm tra bài cũ. 

3. Bài mới.
Như các em đã học xong các bài ở chương 5. Để các em hiểu và khắc sâu kiến thức hơn và giải được một số bài tập định tính và định lượng có liên quan đến các bài này, tiết học hôm nay chúng ta sẽ tổng kết lại chương 5 thông qua bài luyện tập 6.

Hoạt động 1: Hệ thống lại một số kiến thức cần nhớ và luyện tập.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	- GV: Giới thiệu những hình ảnh ứng dụng của hidro trong đời sống và sản xuất. Yêu cầu HS cho biết hidro có những ứng dụng gì? (Kiến thức cần nhớ 2).
- GV: Hidro có những tính chất hóa học nào? (Kiến thức cần nhớ 2).
- GV: Để tổng kết lại các phương trình hóa học của hidro, yêu cầu HS làm bài tập 1 (không làm phần loại phản ứng) trang 108 SGK. 

- GV: Qua các phản ứng này, hidro tác dụng oxi, oxit kim loại. Vậy ta kết luận gì về tính chất hóa học của hidro? (Kiến thức cần nhớ 1).
- GV: Nêu nguyên liệu điều chế hidro trong phòng thí nghiệm? Viết phương trình điều chế hidro từ các kim loại kẽm, nhôm, sắt, magie lần lượt tác dụng với dung dịch axit HCl. (Kiến thức cần nhớ 3).

- GV:  Yêu cầu HS làm bài tập 6 câu a SGK trang 119.

- GV: Có mấy cách thu khí hidro? Đối với cách thu bằng phương pháp đẩy không khí, ta đặt bình thu như thế nào? Tính chất vật lí nào ta thu khí hidro bằng phương pháp đẩy nước? (Kiến thức cần nhớ 3). 
- GV:  Yêu cầu HS làm bài tập 3 SGK trang 119.

 GV: Có bao nhiêu cách nhận biết khí hidro? Hãy mô tả hiện tượng và viết PTHH (nếu có).

- GV: Yêu cầu HS làm bài tập 2 SGK trang 118.


	- HS: Hidro có nhiều ứng dụng: nhiên liệu, nguyên liệu, bơm khinh khí cầu,...

- HS: Tính khử, tính nhẹ, phản ứng tỏa nhiều nhiệt.

- HS: Làm bài cá nhân, lên bảng sửa bài.

- HS: Là phi kim, tác dụng với oxi đơn chất và oxi hợp chất.

- HS: 4 kim loại và 2 axit HCl và axit H2SO4.

Zn + 2HCl→ZnCl2+H​2↑

Mg + 2HCl→MgCl2+H​2↑

Fe + 2HCl→FeCl2+H​2↑

2Al+6HCl→2AlCl3+3H​2↑

- HS: Làm vào vở bài tập.

- HS: Có 2 cách, đẩy không khí và đẩy nước.

Đẩy không khí: đặt úp bình thu.

Đẩy nước: Vì hidro ít tan trong nước.

- HS: Làm vào vở bài tập.

- HS: Trả lời câu hỏi: 2 cách, là dẫn qua CuO đun nóng, và dùng que diêm đang cháy.

H2 + CuO → H2O + Cu

H2 + O2 → H2O

- HS: Làm vào vở bài tập.


	I. Kiến thức cần nhớ.

1. Khí hidro.

a/ Tính chất hóa học:

2H​2 + O2 → 2H2O

FeO + H2 → H2O + Fe

( Hidro có tính khử. 

Dễ dàng phản ứng với:

+ oxi (đơn chất) 

+ oxi (hợp chất).

b/ Điều chế: (8 PTPU thuộc loại phản ứng thế)
+ 4 KL (Zn/ Mg/ Fe (II) và Al). 

+ 2 axit (HCl, H2SO4 loãng).

Zn + 2HCl→ZnCl2 + H​2↑

Mg + 2HCl→MgCl2 + H​2↑

Fe + 2HCl→ FeCl2 + H​2↑

2Al + 6HCl→2AlCl3+3H​2↑

c)Nhận biết khí hidro
+ Que đóm đang cháy đưa vào lọ khí, khí cháy với ngọn lửa màu xanh và kèm theo tiếng nổ nhỏ.

+ Bột CuO: Dẫn khí qua bột CuO đun nóng, xuất hiện kim loại màu đỏ.




Hoạt động 2: Bài tập củng cố tính toán theo phương trình hóa học.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	- GV: Hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài tập 1: 

Hòa tan hoàn toàn 6,5g kim loại kẽm vào dung dịch axit clohidric, thu được V lít khí hidro (đktc). Tính V?

- GV: Hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài tập 2: 

Khử hoàn toàn 3,2 gam Fe2O3 bằng khí hiđro ở nhiệt độ cao.

a/ Viết phương trình hóa học. b/ Tính thể tích hiđro cần dùng.                                     c/ Tính khối lượng sắt thu được sau phản ứng.               

d/ Nếu đem toàn bộ lượng sắt thu được ở trên cho tác dụng với 9,8 gam dung dịch axit sunfuric thì thu được bao nhiêu lít khí hiđro (đktc)?
	- HS: 

n Zn = 6,5/65 = 0,1 mol

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
V H2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

- HS:

Fe2O3+3H2 →2Fe+3H2O

n Fe2O3 = 3,2/160 = 0,02 mol.

V H2 = 0,06.22,4 = 0,448 lít.

m Fe = 0,04.56 = 2,24 g.

Fe + H2SO4→FeSO4+ H2
n H2SO4 = 9,8/ 98 = 0,1 mol.

V H2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít.


	II. Bài tập.

Bài 1:

(HS làm vào vở bài tập).

Bài 2:

(HS làm vào vở bài tập). 




IV. CỦNG CỐ 

BT: Hướng dẫn và yêu cầu HS về nhà làm.

Hòa tan hoàn toàn 5,6 kim loại kẽm vào dung dịch axit clohidric, thu được V lít khí hidro (đktc). Tính V?  

VI. RÚT KINH NGHIỆM
-GV chủ yếu cho HS làm bài tập kim loại tác dụng với dung dịch axit.
- Một số học sinh còn nhầm lẫn: Fe tác dụng với HCl, H2SO4 loãng thì muối Fe tạo thành hóa trị II
t0
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